
STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu 

có))

1
PP240038

5658

Dung dịch pha

loãng
Disotonic Tesla - Việt Nam

* Thành phần: 

Potassium Chloride <0,9%,

Sodium Sulphate < 1,2%, 

Buffer < 1,1%

Stabiliser <0,01%

Lít 1.000
220000537/P

CBA-HN
65.000 65.000.000

2
PP240038

5659

Dung dịch ly 

giải/phá hồng cầu
Hemolyse- 3N Tesla - Việt Nam

* Thành phần:

 Potassium Cyanic <0,05%,

Detergent < 5,3%

Quaternary Ammonium Salt < 5,0%.

Chai 1 lít

Chai 60
220001295/P

CBB-BYT
1.300.000 78.000.000

3
PP240038

5661

Dung dịch rửa 

định kỳ
EZ Super clean Tesla - Việt Nam

* Thành phần: 

Sodium hypochloride < 14.9%;

Sodium hydroxide < 1.0%;

 Detergent < 1,0%

Lít 100
210000765/P

CBA-HN
265.000 26.500.000

4
PP240038

5692
Viên khử khuẩn Dimax chlor 

Intersan - plus 

LLC/ Nga

* Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate

(Tương dương 56%W/W chorin hoạt tính)

* Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, khử 

khuẩnbề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường 

sản, vật dụng trong y tế

Viên 30.000
VNDP-HC-

083-01-20
4.000 120.000.000

289.500.000
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